
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP MỘT/5 - NĂM HỌC: 2022 – 2023 

GVCN: CÔ NGUYỄN THỊ THÙY GIAO (LỚP TIẾNG ANH TÍCH HỢP) 

 

Số 

TT 
Họ và tên của trẻ 

Ngày, tháng 

Năm sinh 
Nơi sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Bán 

trú 

Lớp 2 

buổi 

1 LÊ ĐỒNG THIÊN ÂN 01 08 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

2 TRẦN NGỌC ANH 05 01 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

3 TRẦN VŨ MINH ANH 13 05 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

4 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 08 04 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

5 NGUYỄN TRÍ ANH 17 10 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

6 TRẦN NGỌC KHẢ HÂN 27 05 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

7 PHAN DIỆU HIỀN 02 12 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

8 PHẠM NGUYỄN NHẬT HOÀNG 30 06 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

9 VŨ NGUYỄN MINH KHANG 23 11 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

10 PHẠM VŨ MINH KHÁNH 12 11 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

11 PHẠM BÁ KHIÊM 13 02 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

12 PHẠM HUY KIÊN 15 01 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

13 MAI TRÚC LÂM 28 11 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

14 MAI TÙNG LÂM 16 02 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

15 TRẦN HÀ MI 19 01 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

16 HUỲNH PHÚC MINH 10 03 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

17 NGUYỄN TRẦN BẢO NGÂN 17 04 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

18 ĐINH HỒNG NGHỊ 02 02 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

19 CAO NGUYỄN KIM NGỌC 14 06 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

20 NGUYỄN LÊ NHẬT NGUYÊN 14 03 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

21 BẠCH LÊ TUẤN NGUYÊN 07 12 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

22 NGUYỄN AN NHIÊN 02 01 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

23 TRẦN LÂM NHƯ 08 08 2016 TP.HCM Nữ Hoa x   

24 TRẦN VŨ XUÂN PHÚC  20 03 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

25 NGUYỄN HOÀNG ANH QUÂN 26 07 2016 TP.HCM Nam Kinh   x 

26 NGUYỄN BẢO QUYÊN 12 5 2016 Lâm Đồng Nữ Kinh     

27 ĐẶNG THẾ SƠN 24 09 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

28 NGUYỄN TẤN TÀI 01 12 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

29 TRẦN GIA THỊNH 14 06 2016 Bình Dương Nam Kinh x   

30 TRẦN MINH TRIẾT 12 02 2016 TP.HCM Nam Kinh x   

31 NGUYỄN TƯỜNG VY 29 02 2016 TP.HCM Nữ Kinh x   

  

 Ngày 12 tháng 8 năm 2022 

 Hiệu trưởng 
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